
Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Chiều

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 2-5

Phòng C2.2

09/06/2020

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 7-10

Phòng C2.2

10/06/2020

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 7-9

Phòng C2.2

04/06/2020 và 

11/06/2020

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng C2.1

28/05/2020-

04/06/2020

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng C2.1

16/05/2020-

06/06/2020

_____________

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 2

Tiết 1-5

Phòng C2.1

23/05/2020

Chủ nhật

K13DG1

(SS: 42)

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 1

Tiết 1-5

Phòng C2.1

25/05/2020

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng C2.1

25/05/2020

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 2

Tiết 1-5

Phòng C2.1

28/05/2020-

04/06/2020

K13MM2

(SS: 40)

 Lập kế hoạch 

sản xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 7-10

Phòng A4.4

19/05/2020-

26/05/2020

K13MM1

(SS: 31)

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 2-5

Phòng C2.2

08/06/2020

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 7-9

Phòng C2.2

08/06/2020

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 7-9

Phòng C2.2

09/06/2020

 Thiết kế quần cơ 

bản

 (2 TC)

TS. Trần Thị Anh  

Đào

Tiết 2-5

Phòng C2.2

10/06/2020

Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 1

Tiết 7-10

Phòng C2.1

16/05/2020-

30/05/2020

_____________

 Thiết kế giày 3

 (2 TC)

ThS. Bạch Văn  

Lành

Nhóm: 2

Tiết 7-10

Phòng C2.1

23/05/2020 và 

06/06/2020

 Lập kế hoạch sản 

xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 1-5

Phòng A4.2

22/05/2020-

29/05/2020

 Lập kế hoạch 

sản xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 7-10

Phòng A4.2

15/05/2020-

29/05/2020

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

Ghi chú: Thời gian học bắt đầu từ ngày 13/05/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC MÔN BỔ SUNG - KHÓA 13 
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Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Chiều

Chủ nhậtThứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 Lập kế hoạch 

sản xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 1-5

Phòng A4.4

09/06/2020

 Thiết kế web 

nâng cao

 (2 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 7-10

Phòng A1.1

20/05/2020-

03/06/2020

 Quản trị doanh 

nghiệp nâng cao

 (2 TC)

ThS. Hồ Văn  

Khôi

Tiết 1-5

Phòng A1.2

19/05/2020-

02/06/2020

 Quản trị doanh 

nghiệp nâng cao

 (2 TC)

ThS. Hồ Văn  

Khôi

Tiết 1-5

Phòng A4.5

16/05/2020-

30/05/2020

 Quản trị khu du 

lịch

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Tiết 1-5

Phòng A3.7

19/05/2020-

02/06/2020

K13QTKS

(SS: 29)

 Quản trị khu du 

lịch

 (2 TC)

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh  Nhân

Tiết 1-5

Phòng A4.2

18/05/2020-

01/06/2020

K13DG2

(SS: 47)

 Lập kế hoạch 

sản xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 7-10

Phòng A4.4

02/06/2020-

09/06/2020

 Lập kế hoạch sản 

xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 1-5

Phòng A4.4

05/06/2020-

12/06/2020

K13CNTT

(SS: 30)

 Thiết kế web 

nâng cao

 (2 TC)

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Tiết 1-5

Phòng A1.1

20/05/2020-

03/06/2020

K13AV1

(SS: 22)

 Public speaking

 (2 TC)

CN. Trần Thanh  

Tú

Tiết 1-5

Phòng A4.1

18/05/2020-

01/06/2020

K13QTKD

(SS: 47)

 Public speaking

 (2 TC)

CN. Trần Thanh  

Tú

Tiết 1-5

Phòng A4.1

14/05/2020-

28/05/2020

 Lập kế hoạch 

sản xuất

 (2 TC)

ThS. Lương Thị 

Hương  Thảo

Tiết 7-10

Phòng A4.4

05/06/2020-

12/06/2020
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Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Chiều

Chủ nhậtThứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 Văn hóa doanh 

nghiệp Nhật

 (2 TC)

CN. Phạm Vũ 

Huyền Trang

Tiết 1-5

Phòng A4.2

16/05/2020-

06/06/2020

(Đã ký)(Đã ký)

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

Phạm Văn Huấn

Đồng nai, ngày 07 tháng 5 năm 2020

BAN GIÁM HIỆU

DUYỆT

ThS. Lưu Phước Dũng

 Văn hóa doanh 

nghiệp Nhật

 (2 TC)

CN. Phạm Vũ 

Huyền Trang

Tiết 7-10

Phòng A4.2

16/05/2020-

30/05/2020

 Nghiệp vụ thư 

ký

 (2 TC)

TS. Phùng Kim  

Nga

Tiết 1-4

Phòng A3.7

20/05/2020-

27/05/2020

 Nghiệp vụ thư 

ký

 (2 TC)

TS. Phùng Kim  

Nga

Tiết 1-4

Phòng A3.6

15/05/2020-

29/05/2020

K13NV

(SS: 23)

K13HV2

(SS: 17)

 Nghiệp vụ thư 

ký

 (2 TC)

TS. Phùng Kim  

Nga

Tiết 1-4

Phòng A3.6

18/05/2020-

01/06/2020

 Nghiệp vụ thư 

ký

 (2 TC)

TS. Phùng Kim  

Nga

Tiết 1-4

Phòng A3.7

20/05/2020-

27/05/2020

 Nghiệp vụ thư 

ký

 (2 TC)

TS. Phùng Kim  

Nga

Tiết 1-4

Phòng A3.6

15/05/2020-

29/05/2020

K13HV1

(SS: 19)

 Nghiệp vụ thư 

ký

 (2 TC)

TS. Phùng Kim  

Nga

Tiết 1-4

Phòng A3.6

18/05/2020-

01/06/2020

K13AV2

(SS: 23)

 Public speaking

 (2 TC)

CN. Trần Thanh  

Tú

Tiết 1-5

Phòng A4.1

18/05/2020-

01/06/2020

 Public speaking

 (2 TC)

CN. Trần Thanh  

Tú

Tiết 1-5

Phòng A4.1

14/05/2020-

28/05/2020
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